
1 25/02/2021 Sáng 04042100861

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN: ANH & NHỮNG NGƯỜI 

BẠN

L5 – 03B Khu thương mại Estella, 88 Đường 

Song Hành Phường An Phú Quận 2 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

2 25/02/2021 Sáng 04042100880
NHÀ HÀNG SAN FU LOU 

SONG HÀNH

40 SONG HÀNH Phường An Phú Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

3 25/02/2021 Sáng 04042100731

ĐIỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

15 - CÔNG TY TNHH ADEN 

SERVICES (VIỆT NAM)

Lô I2, Đường D1, Khu Công nghệ cao Phường 

Tân Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG - BATT

4 25/02/2021 Sáng 04042100744
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU THIÊN NAM

4 Đường 667, Khu phố 6, phường Phước Long 

B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh doanh hành 

phi, tỏi phi

5 25/02/2021 Chiều 04042100868

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 7 - 

CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ 

SHIDAX

Lô I-8-1, Đường D1, Khu Công nghệ cao 

Phường Tân Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

6 25/02/2021 Chiều 04042100867
NHÀ MÁY SẢN XUẤT QUẬN 9 

- CÔNG TY TNHH DH FOODS

39/30B ĐƯỜNG 102, KHU PHỐ 7 Phường Tăng 

Nhơn Phú A Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN: RAU, CỦ, QUẢ, 

MUỐI SẤY, BỘT NÊM, HẠT 

NÊM...

7 25/02/2021 Chiều 04042100875
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ DI VINA - KHO HÀNG

Số 39 đường 12, Khu phố 9 Phường Trường 

Thọ Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 

Minh

KHO BẢO QUẢN, KINH 

DOANH THỰC PHẨM

8 25/02/2021 Chiều 04042100890

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

SHRIMPVET FOOD

494 Đường Liên Phường Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến, kinh doanh Thủy 

hải sản tươi sống, đông lạnh 

và chế biến

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT từ ngày 25/02 đến ngày 01/03/2021)

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



9 25/02/2021 Chiều 04042100889

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIANG &AMP; 

TRUST-CHI NHÁNH 91XT

91 Xuân Thủy, Khu Phố 2 Phường Thảo Điền 

Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

10 25/02/2021 Sáng 04042100863
CÔNG TY TNHH MWB VIỆT 

NAM

106 Phạm Viết Chánh Phường 19 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

11 25/02/2021 Sáng 04042100876

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH 

ĐĂNG

401/28 BÌNH LỢI Phường 13 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

12 25/02/2021 Sáng 04042100878

CỬA HÀNG CHEESE COFFEE 

SỐ 5 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM GOLDEN STAR

190C-190D PHAN VĂN TRỊ Phường 12 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

13 25/02/2021 Chiều 04042100857
SAIGONCASA NGUYỄN VĂN 

TRỖI

74 Nguyễn Văn Trỗi Phường 08 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

14 25/02/2021 Chiều 04042100736 CÔNG TY TNHH MTV ALMA
48/7 Hồ Biểu Chánh, Phường 11, quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến món ăn, thức ăn chế 

biến sẵn và kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

15 25/02/2021 Sáng 04042100854

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH ADORA VIỆT 

NAM - XƯỞNG SẢN XUẤT

72/8L Tổ 22A, Ấp Dân Thắng 1 Xã Tân Thới Nhì 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

Phối trộn, đóng gói phụ gia, 

hương liệu thực phẩm; phối 

trộn, đóng gói bột, bột gia vị 

các loại

16 25/02/2021 Sáng 04042100866

CÔNG TY TNHH WELLBEING 

TRADE CENTER &amp; 

PACKING

40/1C ẤP ĐÔNG LÂN 1 Xã Bà Điểm Huyện Hóc 

Môn Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI CÁC LOẠI HẠT, 

QUẢ KHÔ



17 25/02/2021 Sáng 04042100850

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA  - 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

11/3 Lý Thường Kiệt, Khu phố 2 Thị trấn Hóc 

Môn Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ

18 25/02/2021 Chiều 04042100851

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA  - 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

652A TÔ KÝ Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ 

19 25/02/2021 Chiều 04042100852

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI SATRA  - 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

310 NGUYỄN VĂN BỨA, ẤP 6 Xã Xuân Thới Sơn 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ 

20 25/02/2021 Sáng 04042100849
NHÀ HÀNG PIZZA HUT - 

DELCO HẬU GIANG

Số 164B, đường Hậu Giang Phường 06 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

21 25/02/2021 Sáng 04042100853

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN BẮC MỸ CHÂU - 

XƯỞNG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN 

HÀNG XUẤT KHẨU

157 Hưng Phú Phường 08 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh
SƠ CHẾ NÔNG SẢN CÁC LOẠI

22 25/02/2021 Sáng 04042100859

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TYRAN

Số D20/530A Trịnh Quang Nghị Xã Phong Phú 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất; kem các loại, bánh 

các loại, trà sữa



23 25/02/2021 Sáng 04042100873
CÔNG TY TNHH ĐÁ VIÊN 

TRẦN CÔNG

84 Đường Số 85 Phường Tân Quy Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN 

DÙNG LIỀN

24 25/02/2021 Sáng 04042100874

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN COLOR 

MAN FOOD

40 Trần Trọng Cung Phường Tân Thuận Đông 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

25 25/02/2021 Chiều 04042100864
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ HẠNH

604 Huỷnh Tấn Phát, ấp 3 Xã Phú Xuân Huyện 

Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất thực phẩm chay

26 25/02/2021 Chiều 04042100737

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 4 - 

 CÔNG TY TNHH MTV KINH 

DOANH ĂN UỐNG GREEN

8G Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận Tây, Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

27 25/02/2021 Chiều 04042100692 CÔNG TY TNHH YEON WOO

76 Phạm Văn Nghị, Khu Sky Garden 1-R1-1, 

phường Tân Phong, Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

28 25/02/2021 Chiều 04042100573
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ A - MART

87-89 Đường số 9, khu dân cư Kim Sơn, 

phường Tân Phong, Quận 7 Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bản lẻ nhóm sp

29 25/02/2021 Sáng 04042100430

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH SAS 

DISTRIBUTION

Số 5 Nguyễn Tất Thành Phường 12 Quận 4 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

30 25/02/2021 Sáng 04042100856 SAIGONCASA HAI BÀ TRƯNG

Tòa nhà Trung tâm thương mại tại số 179E-

181-183-185 Hai Bà Trưng Phường 06 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

31 25/02/2021 Sáng 04042100858
SAIGONCASA PHẠM NGỌC 

THẠCH

01 CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ Phường 06 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

32 25/02/2021 Sáng 04042100860

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

&amp; ĐỒ UỐNG SW

Tầng B3, Vincom Center, 72 Lý Tự Trọng 

Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

33 25/02/2021 Chiều 04042100862 AU LAC DO BRAZIL
238 Pasteur Phường 06 Quận 3 Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

34 25/02/2021 Chiều 04042100888
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG A 

BY TUNG

Số nhà 31-33, phố Đặng Dung Phường Tân 

Định Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 



35 25/02/2021 Chiều 04042100895 TÙNG CÀ PHÊ
98 Nguyễn Đình Chiểu Phường Đa Kao Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

36 25/02/2021 Chiều 04042100895

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN SÀI GÒN CO.OP CỐNG 

QUỲNH

189c Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế rau củ quả, thịt, thủy 

hải sản, kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (chế biến thức ăn 

sẵn), bán lẻ nhóm sản phẩm 

và nướng bánh mì

37 25/02/2021 Chiều 04042100905

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ DIM TU TAC - NHÀ HÀNG 

DIM TU TAC ĐÔNG DU

49-51-53-55-57 Đông Du Phường Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

38 25/02/2021 Chiều 04042100757

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG MTV PHẠM THỊNH 

PHÁT

Số 89/12 Hàm Nghi Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

39 25/02/2021 Chiều 04042100841

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ HỘI NGỘ

19B Nguyễn Thị Diệu Phường 06 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 

40 01/03/2021 Sáng 04042100892

CỬA HÀNG PHÚC LONG 

PHAN VĂN TRỊ - CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PHÚC LONG

L48.24 Thuộc khu dân cư Cityland, số 672A25 

Đường Phan Văn Trị Phường 10 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 

KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI)

41 01/03/2021 Sáng 04042100879
CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH 

NÔNG SẢN NHÀ QUÊ

174 LÊ VĂN THỌ Phường 11 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

42 01/03/2021 Sáng 04042100881
CO.OPSMILE 66 HUỲNH 

KHƯƠNG AN

77A HUỲNH KHƯƠNG AN Phường 05 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

43 01/03/2021
Chiều

04042100883
CO.OPSMILE 15B TRẦN BÌNH 

TRỌNG

15B TRẦN BÌNH TRỌNG Phường 05 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM



44 01/03/2021

Chiều

04042100891 VINMART+ HCM 950
685/32-685/30/1 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phường 

26 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM; KINH 

DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

45 01/03/2021 Sáng 04042100855

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ WOWMART

Số BPB-01.07, Tầng trệt Tháp B, Số 108 - 112B - 

114 Hồng Hà Phường 02 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm tổng 

hợp

46 01/03/2021 Sáng 04042100882
CO.OPSMILE 173 KHUÔNG 

VIỆT

173/32 KHUÔNG VIỆT Phường Phú Trung Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM

47 01/03/2021 Sáng 04042100693 CÔNG TY TNHH LANUI
1D/16 Bình Giã, Phường 13, quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chính Minh
Sản xuất sữa lên men

48 01/03/2021 Chiều 04042100903

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM 

THỰC CHẢO ĐỎ - LẨU BÒ SÀI 

GÒN VI VU BIG C AN LẠC

Shop 14, Trung tâm thương mại Big C, Số 1231 

Quốc lộ 1A, Khu phố 5 Phường Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

49 01/03/2021 Chiều 04042100552
CỬA HÀNG LOTTERIA TẠI 

LOTTERIA PHÚ THỌ

968 đường Ba tháng Hai Phường 15 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CỬA HÀNG)

50 01/03/2021 Chiều 04042100877

CỬA HÀNG CHEESE COFFEE 

SỐ 04 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM GOLDEN STAR

305A-307 HỒNG BÀNG Phường 11 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG 


